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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Viêm gan là một bệnh lý phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế 

giới. Tình trạng này có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm như xơ gan, suy gan, ung thư gan 

thậm chí là tử vong. Nấm Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) là một dược liệu quý, nhiều nghiên 
cứu đã được thực hiện về tính chất sinh học và hoá học của nấm Vân Chi đỏ, đặc biệt là về hoạt 

tính kháng viêm, kháng ung thư, kháng oxy hóa,... Tại Việt Nam có rất ít nghiên cứu cụ thể về tác 

dụng bảo vệ gan của loài dược liệu này. Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị 
của cao chiết nấm Vân Chi đỏ trên mô hình chuột nhắt trắng được gây tổn thương gan bằng carbon 

tetrachloride (CCl4). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Cao chiết nấm Vân Chi đỏ 

(Pycnoporus sanguineus MH225776). Tạo mô hình chuột nhắt trắng được gây độc ở gan bằng 
carbon tetrachloride (CCl4) và sử dụng cao chiết nấm Vân Chi đỏ để khảo sát tác dụng hỗ trợ điều 

trị. Kết quả: Kết quả cho thấy sau khi gây độc 7 ngày và đồng thời cho uống cao trong 14 ngày, 

hoạt độ ALT, AST, hàm lượng MDA gan giảm xuống so với lô đối chứng bệnh. Kết quả phân tích 

đại thể và vi thể gan chuột cho thấy cao chiết nấm Vân Chi đỏ có tác dụng làm giảm tình trạng viêm 
gan so với lô chứng bệnh. Kết luận: Cao chiết nấm Vân Chi đỏ thể hiện tác dụng hỗ trợ điều trị 

viêm gan.  

Từ khóa: Nấm Vân Chi đỏ, bảo vệ gan, carbon tetrachloride, cao chiết nấm. 
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ABSTRACT 

RESEARCH ON THE HEPATOPROTECTIVE FUNCTIONS OF 

PYCNOPORUS SANGUINEUS EXTRACT 

Le Nhut Truong1*, Le Bao Ngan1, Tran Le Quynh Nhu1, Tran Tham Co1, 

Dang Duy Khanh1, Nguyen Ngoc Nha Thao1, Tran Duc Tuong2, Duong Xuan Chu1 

1. Can Tho University of Medicine and Pharmacy

2. Dong Thap University

Background: Hepatitis is a common disease not only in Vietnam but also worldwide. This 
condition can lead to dangerous complications such as liver fibrosis, cirrhosis, liver cancer, and 

even death. Pycnoporus sanguineus has long been recognized as a valuable medicinal herb, 

numerous studies have been conducted on the biological and chemical properties of Pycnoporus 

sanguineus, particularly its anti-inflammatory, anti-cancer, antioxidant,... There have been a few 
specific studies on its hepatoprotective effects in Vietnam. Objectives: To investigate of the 

therapeutic effects of Pycnoporus sanguineus extract in supporting the treatment of liver injury by 

carbon tetrachloride (CCl4) in mice model. Materials and Methods: The material is extract from 
Pycnoporus sanguineus (MH225776). The model will be created using Swiss albino mice, inducing 

liver toxicity with carbon tetrachloride (CCl4), and using the extract to investigate its therapeutic 

effects. Results: The results showed that after 7 days of toxicity and giving the extract for 14 days 

at the same time, the level of enzymes ALT, AST, and MDA decreased compared to the control group. 
The analysis of mouse liver histology and morphology showed that the ethanol extract of Pycnoporus 

sanguineus mushroom had a significant effect in reducing liver inflammation compared to the 

control group. Conclusion: The Pycnoporus sanguineus extract exhibits the effect on supporting the 
treatment of liver diseases. 

Keywords: Pycnoporus sanguineus, hepatoprotective, carbon  tetrachloride,  mushroom extract. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Gan là tạng lớn nhất trong cơ thể, cơ quan chính biến đổi các chất độc nội hoặc ngoại 
sinh thành các chất không độc để đào thải ra ngoài [1]. Khi gan bị tổn thương, bệnh lý của 
gan thường nặng và ảnh hưởng đến hoạt động chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể 
[2]. Ở Việt Nam, bệnh gan mật là một trong các nhóm bệnh phổ biến, trong đó gặp nhiều là 
tình trạng viêm gan (do virus, do rượu, hoặc hóa chất). Để điều trị viêm gan, cần dùng thuốc 
đặc hiệu theo nguyên nhân, kết hợp sử dụng các thuốc làm tăng khả năng hồi phục và bảo 
vệ tế bào gan là cần thiết. Việt Nam có nguồn dược liệu dồi dào tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc nghiên cứu để tạo ra các chế phẩm bảo vệ sức khỏe, góp phần phát triển kinh tế. Nấm 
Vân Chi đỏ (Pycnoporus sanguineus) là một dược liệu quý, nhiều nghiên cứu đã được thực 
hiện về tính chất sinh học và hoá học của nấm Vân Chi đỏ, đặc biệt là về hoạt tính kháng 
viêm, kháng ung thư,...[3]. Tại Việt Nam có rất ít nghiên cứu cụ thể về tác dụng bảo vệ gan 
của loài dược liệu này. Do đó, nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu đánh giá chức năng 
bảo vệ gan của cao chiết nấm Vân Chi đỏ, góp phần cung cấp các chế phẩm hỗ trợ điều trị 
bệnh về gan. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. Động vật thí nghiệm

Chuột nhắt trắng chủng Swiss albino khỏe mạnh cung cấp bởi Viện Vắc xin và Sinh 
phẩm Y tế Nha Trang, 5 - 6 tuần tuổi, trọng lượng 20 - 25g. Chuột được nuôi bằng thực 
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phẩm viên, nước uống đầy đủ và được ổn định ít nhất 1 tuần trước khi tiến hành thí nghiệm 
trong điều kiện của phòng thí nghiệm Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. 

2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Cao chiết nấm Vân Chi đỏ, dược liệu được định danh (Pycnoporus sanguineus 
MH225776) và nuôi trồng tại Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học Trường 
Đại học Cần Thơ. Cao được chiết trong ethanol 96% dựa trên qui trình chiết cao được thực 
hiện bởi Lê Nguyễn Phương Thu và cộng sự [4]. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

Tiến hành tạo mô hình chuột nhắt trắng gây độc ở gan bằng carbon tetrachloride 
(CCl4) và sử dụng cao chiết nấm Vân Chi đỏ để khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị trong 14 
ngày [5]. Liều gây độc là 0,5ml CCl4 hòa tan trong 3,5ml dầu olive, cho 1 kg chuột nhắt 
trắng, tiêm dưới da bụng. Cao chiết ethanol từ nấm Vân Chi đỏ được pha trong dung môi 
dimethyl sulfoxide (DMSO) tương ứng với hai liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg cao. 

Chuột được chia ngẫu nhiên thành 7 lô, mỗi lô 8 con như sau: 
Lô 1 (đối chứng sinh lý NaCl): Chuột được cho uống NaCl 0.9% trong 14 ngày. 
Lô 2 (đối chứng sinh lý DMSO): Chuột được uống DMSO 1% trong 14 ngày. 
Lô 3 (đối chứng sinh lý dầu olive): Chuột được tiêm dầu olive trong 7 ngày đầu và 

đồng thời cho uống NaCl 0,9% trong 14 ngày. 
Lô 4 (đối chứng bệnh): Chuột được tiêm CCl4 trong 7 ngày đầu và đồng thời cho 

uống NaCl 0,9% trong 14 ngày. 
Lô 5 (thử cao liều 500 mg/kg): Chuột được tiêm CCl4  trong 7 ngày đầu và đồng thời 

cho uống cao chiết nấm Vân Chi đỏ liều 500 mg/kg trong 14 ngày. 
Lô 6 (thử cao liều 1000 mg/kg): Chuột được tiêm CCl4 trong 7 ngày đầu và đồng 

thời cho uống cao chiết nấm Vân Chi đỏ liều 1000 mg/kg trong 14 ngày. 
Lô 7 (đối chứng dương): Chuột được được tiêm CCl4 trong 7 ngày đầu và đồng thời 

cho uống silymarin liều 100 mg/kg trong 14 ngày. 
Ngày thứ 14, chuột được gây mê sau 1 giờ cho uống cao, silymarin, lấy máu tim để 

tiến hành các xét nghiệm sinh hóa đánh giá hoạt tińh enzym ALT, AST và tách gan để định 
lượng MDA, quan sát mô học (đại thể, vi thể).  

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Tác động lên hoạt tính enzyme

Tác động của cao chiết nấm Vân Chi đỏ trên hoạt tính enzym ALT, AST sau 14 
ngày thử nghiệm khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị trên mô hình gây tổn thường gan chuột 
bằng CCl4 được trình bày trong Hình 1 và Hình 2. 
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Biểu đồ 1. Hoạt tính enzym ALT trong khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị 
của cao chiết nấm Vân Chi đỏ. 

Nhận xét: Các lô DMSO, dầu olive có chỉ số enzym ALT khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê so với lô sinh lý NaCl (p > 0,05). Lô chứng bệnh có chỉ số enzym ALT tăng 
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô sinh lý (p < 0,01). Lô uống silymarin hoặc cao chiết 
nấm Vân Chi đỏ (với 2 liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg) làm giảm chỉ số enzym ALT khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh (p < 0,01). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về chỉ số enzym ALT giữa lô uống cao chiết liều 1000 mg/kg và lô silymarin so với lô 
uống cao chiết liều 500 mg/kg (p < 0,05). Lô uống silymarin làm giảm chỉ số enzym ALT 
khác biệt có ý nghĩa thống kê so với lô uống cao liều 1000 mg/kg (p < 0,05). 

Biểu đồ 2. Hoạt tính enzym AST trong khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị 
 của cao chiết nấm Vân Chi đỏ 
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Nhận xét: Các lô DMSO, dầu olive có chỉ số enzym AST khác nhau không có ý 
nghĩa thống kê so với lô sinh lý NaCl (p > 0,05). Lô uống silymarin hoặc cao chiết nấm Vân 
Chi đỏ (với 2 liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg) làm giảm chỉ số enzym AST khác biệt có ý 
nghĩa thống kê so với lô chứng bệnh (p < 0,01). Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ 
số enzym AST giữa lô uống silymarin với cả 2 lô uống cao chiết nấm Vân Chi đỏ (p < 0,05). 
Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về chỉ số enzym AST giữa cao chiết liều 500 
mg/kg và cao chiết liều 1000 mg/kg (p > 0,05). 

Kết quả cho thấy chỉ số ALT, AST ở lô đối chứng bệnh cao hơn so với các lô đối 
chứng sinh lý có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Điều trị bằng silymarin liều uống 100 mg/kg 
hoặc cao chiết nấm Vân Chi đỏ (với 2 liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg) làm giảm chỉ số 
enzym ALT, AST có ý nghĩa thống kê so với lô đối chứng bệnh (p < 0,05). 

3.2. Tác động trên hàm lượng MDA gan 

Biểu đồ 3. Hàm lượng MDA tại gan (nmol/mg) trong khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị của 
cao chiết nấm Vân Chi đỏ do CCl4 gây ra 

Nhận xét: Kết quả được trình bày trong Hình 3 cho thấy hàm lượng MDA sinh ra 
trong gan tăng ở lô đối chứng bệnh so với các lô đối chứng sinh lý, khác biệt có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,05). Đối chứng dương silymarin 100 mg/kg, cao chiết liều 500 mg/kg, cao chiết liều 
1000 mg/kg đều làm giảm hàm lượng MDA gan so với lô đối chứng bệnh (p < 0,05). 

3.3. Tác động trên đại thể và vi thể 
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Nhận xét: Kết quả từ Hình 1 cho thấy đại thể gan chuột ở lô chứng bệnh bị tổn thương 
rõ rệt so với chuột ở các lô đối chứng sinh lý. Trong khi đó, chuột được điều trị bằng cao chiết 
nấm Vân Chi đỏ và silymarin thì tình trạng gan được cải thiện đáng kể so với lô đối chứng bệnh. 

SilymarinCao 1000 mg/kg Cao 500 mg/kg 

NaCl Chứng bệnh Dầu olive DMSO 

Hình 1. Đại thể gan chuột trong khảo sát tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh về gan của cao 
chiết nấm Vân Chi đỏ. 

Hình 5. Vi thể mô gan chuột trong khảo sát tác dụng hỗ trợ 
điều trị của cao chiết nấm Vân Chi đỏ 

1) NaCl; 2) DMSO; 3) Dầu olive; 4) Chứng bệnh; 5) Cao 500 mg/kg;
6) Cao 1000 mg/kg; 7) Silymarin 100 mg/kg1
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Gây độc bằng CCl4 gây tổn thương gan dẫn tới viêm, hoại tử nhu mô gan. Khi cho 
chuột uống cao chiết liều 500 mg/kg, cao chiết liều 1000 mg/kg cũng như chất đối chứng 
dương silymarin liều 100 mg/kg làm giảm tổn thương gan rõ rệt so với lô đối chứng bệnh. 

IV. BÀN LUẬN

4.1. Tác động lên hoạt tính enzyme

Qua thí nghiệm gây độc gan bằng CCl4, các chỉ số ALT, AST đều tăng có ý nghĩa 
thống kê so với các lô đối chứng sinh lý (p < 0,05). Chứng tỏ CCl4 đã gây tổn thương tế bào 
gan, phóng thích enzym ALT, AST vào máu. Điều này phù hợp với công bố trước đây [6], 
[7]. Tổn thương gan thường được chẩn đoán đầu tiên bởi các chỉ số sinh hóa ALT, AST. 
Nồng độ cao của các enzym này trong huyết thanh được coi là các chỉ số liên quan đến độc 
tińh gan. ALT là chỉ số sinh học thường gặp của nhiễm độc gan. So với AST, chỉ số enzym 
này được xem là đặc hiệu hơn để phát hiện các bất thường về gan vì ALT chủ yếu được tìm 
thấy ở gan. Ở các lô đối chứng dương silymarin liều 100 mg/kg hoặc thử cao chiết nấm Vân 
Chi đỏ (với 2 liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg) đều làm giảm chỉ số enzym ALT, AST có ý 
nghĩa thống kê so với lô đối chứng bệnh (p < 0,05). Đặc biệt, có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về chỉ số enzym ALT giữa lô thử cao liều 1000 mg/kg so với lô thử cao liều 500 
mg/kg, (p < 0,05). Điều đó cho thấy cao chiết liều 1000 mg/kg có hiệu quả tốt hơn so với 
liều 500 mg/kg. 

4.2. Tác động trên hàm lượng MDA gan 

Sự ngộ độc gan cũng được thể hiện qua sự tăng hàm lượng MDA dịch đồng thể tế 
bào gan được trình bày trong Hình 3. Carbon tetrachloride có thể thông qua gốc tự do của 
nó để xúc tiến phản ứng peroxy hóa màng tế bào gan, dẫn đến sự tăng tích lũy sản phẩm 
peroxy hóa lipid là MDA làm tăng tỉ lệ với mức độ tổn thương của gan [8], [9]. Trong nghiên 
cứu này, hàm lượng MDA gan tăng lên trong các lô có xử lý bằng CCl4 chứng minh CCl4 
làm tổn thương tế bào gan tạo ra nhiều sản phẩm peroxy hóa lipid. Hàm lươṇg MDA gan 
chuột ở lô đối chứng dương và 2 lô thử cao (liều 500 mg/kg và liều 1000 mg/kg) đều giảm 
so với lô đối chứng bệnh. Kết quả cho thấy cao chiết nấm Vân Chi đỏ đã làm giảm hàm 
lượng MDA sinh ra ở gan sau các tác động oxy hóa bởi các gốc tự do do tác động của CCl4. 

4.3. Tác động trên đại thể và vi thể 

Quan sát đại thể gan chuột, ở lô sinh lý có màu đỏ, mặt ngoài nhẵn, không phù nề 
và không xung huyết. Ở lô đối chứng bệnh với CCl4 pha trong dầu olive, gan nhạt màu, bề 
mặt có nhiều chấm xuất huyết hoặc chấm trắng. Ở chuột uống silymarin và các cao thử, gan 
có màu đỏ, mặt ngoài nhẵn, vẫn còn chấm trắng tuy nhiên tình trạng có cải thiện hơn so với 
lô chứng bệnh. Về vi thể gan chuột, khi gây độc bằng CCl4 gây tổn thương gan dẫn tới viêm, 
hoại tử nhu mô. Khi cho chuột uống cao chiết liều 500 mg/kg, cao chiết liều 1000 mg/kg 
cũng như chất đối chứng dương silymarin liều 100 mg/kg làm giảm tổn thương gan so với 
lô chứng bệnh. 

V. KẾT LUẬN

Cao chiết nấm Vân Chi đỏ thể hiện tác dụng hỗ trợ điều trị viêm gan thông qua giảm 
hoạt độ ALT, AST trong huyết thanh, giảm hàm lượng MDA ở dịch đồng thể gan và đồng 
thời làm giảm tổn thương mô bệnh học gan (đại thể và vi thể) trên mô hình chuột nhắt trắng 
được gây tổn thương gan bằng CCl4.  
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TÓM TẮT 

Đặt vấn đề: Nghiên cứu khoa học được xem là quá trình sáng tạo đầy thách thức và sinh 

viên khối ngành khoa học sức khỏe cần không ngừng phát huy khả năng tìm tòi, học hỏi những kiến 

thức và kỹ năng đầy tính khoa học và thực tiễn. Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả tình hình kiến thức, 
thái độ, thực hành và tìm hiểu những rào cản, một số yếu tố liên quan về hoạt động nghiên cứu khoa 

học của sinh viên khoa Y tế công cộng, trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022. Đối tượng và 

phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 413 sinh viên thuộc khoa Y tế công 
cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022 thông qua bộ câu hỏi tự điền. Kết quả: Tỷ lệ sinh 

viên có kiến thức đúng, thái độ tốt và có thực hành/tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học lần 

lượt là 40,2%, 51,3% và 29,5%. Các rào cản nghiên cứu khoa học gồm: không có ý tưởng (56,4%); 


